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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  KHOAN – KHAI THÁC ĐẠI CƯƠNG
    


 (FUNDAMENTAL DRILLING AND PRODUCTION)
Mã số học phần: 7060415
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4)
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 30                             Bài tập: 0                            Thực hành: 0 
        Thực tập: 0     


    Đồ án: 0        

Tự học: 60
2. Đơn vị quản lý học phần

2.1.Giảng viên giảng dạy:
Mã giảng viên
1. PGS.TS. Hoàng Dung
0604-30
2. TS. Nguyễn Thế Vinh
0604-05
3. ThS. Nguyễn Văn Thành                                         0604-12

4. ThS. Hồ Quốc Hoa
0604-03

5. Trần Hữu Kiên
0604-21
6. TS. Nguyễn Tiến Hùng
0604-19
2.2. Bộ môn: Khoan – Khai thác
2.3. Khoa: Dầu khí
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần).
3.1. Môn học tiên quyết: không.
3.2. Môn học học trước: Địa chất đại cương (7040418)
4. Mục tiêu của học phần: 
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương về công nghệ khoan và khai thác dầu khí. Sau khi học xong học phần, sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan về công tác khoan và khai thác dầu khí. 
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Các loại giếng khoan, thành phần cơ bản của giếng khoan
4.1.2. Nắm được các phương pháp khoan, thiết bị và dụng cụ khoan
4.1.3. Các quy trình kỹ thuật và công nghệ khoan giếng 
4.1.4. Đề phòng và cứu chữa phức tạp, sự cố khi khoan giếng
4.1.5. Mỏ dầu khí và khai thác mỏ
4.1.6. Các công tác chuẩn bị và phương pháp khai thác giếng
4.2. Kỹ năng

4.2.1. Phân biệt các loại giếng khoan, công dụng và thành phần của giếng
4.2.2.  Chọn phương pháp khoan phù hợp với từng khoảng khoan
4.2.3. Chọn được phương pháp khai thác phù hợp với điều kiện của giếng khai thác
4.2.4.  Bước đầu làm quen làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình
5. Tóm tắt nội dung học phần
Đề cập đến khái niệm Giếng khoan và việc thiết kế giếng khoan; các phương pháp để khoan giếng, mô tả các thiết bị khoan và dụng cụ khoan cơ bản để khoan giếng; Các quy trình kỹ thuật và công nghệ khoan giếng; Các kiến thức cơ bản về mỏ dầu khí và khai thác mỏ dầu khí; Các phương pháp để khai thác giếng dầu khí, các phương pháp nhân tạo tác động lên vỉa và vào giếng để nâng cao hiệu quả khai thác.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Giếng khoan và thiết kế giếng khoan
	7
	4.1.1
4.1.2

4.2.1


	1.1
	Giếng khoan và các thành phần của giếng
	
	

	1.2
	Các loại hình giếng khoan dầu khí
	
	

	1.3
	Hình dạng và cấu trúc giếng
	
	

	1.4
	Thiết cấu trúc giếng khoan
	
	

	Chương 2
	Phương pháp khoan, thiết bị và dụng cụ khoan
	4
	4.1.2
4.1.3
4.2.2

	2.1
	Phương pháp khoan
	
	

	2.2
	Thiết bị khoan
	
	

	2.3
	Các giàn khoan biển
	
	

	2.4
	Dụng cụ khoan và ống chống
	
	

	Chương 3
	Công nghệ khoan giếng
	8
	4.1.3
4.1.4

	3.1.
	 Qui trình kỹ thuật khoan qua các tầng đất đá
	
	

	3.2
	Qui trình kỹ thuật khoan mở vỉa
	
	

	3.3
	Qui trình kỹ thuật khoan xiên định hướng và khoan ngang
	
	

	3.4
	Qui trình kỹ thuật chống ống
	
	

	3.5
	Qui trình kỹ thuật trám xi măng giếng khoan
	
	

	3.6
	Đề phòng và cứu chữa các phức tạp và sự cố
	
	

	Chương 4
	Mỏ dầu khí và khai thác mỏ dầu khí
	4
	4.1.5

4.2.3

	4.1
	Đặc điểm vật lý vỉa dầu khí
	
	

	4.2
	Khai thác mỏ dầu khí
	
	

	Chương 5
	Khai thác giếng dầu khí
	7
	4.1.6

4.2.3

4.2.4



	5.1
	Chuẩn bị giếng để khai thác
	
	

	5.2
	Các phương pháp khai thác và duy trì áp lực vỉa
	
	

	5.3
	Công tác bơm ép duy trì áp lực vỉa
	
	

	5.4
	Công tác xử lý vùng cận đáy giếng
	
	

	5.5
	Công tác khảo sát giếng
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	30%

	3
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thi viết (60 phút)
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành

- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập

[1]. Nguyễn Đăng (1979), Dầu mỏ trong tìm kiếm địa chất, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.
[2]. Cao Ngọc Lâm (2002), Công nghệ khai thác dầu khí, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà nội.
[3]. Phùng Đình Thực và NNK (1999), Công nghệ và kỹ thuật khai thác dầu khí, NXB Giáo dục.
[4]. A.G.Kalinin và NNK (2006 – bản dịch), Cẩm nang Kỹ sư_Công nghệ khoan các giếng sâu, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập

(tiết)
	Thực hành

(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1: Giếng khoan và thiết kế giếng khoan
	10

	0
	0
	Nghiên cứu nội dung chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 của tài liệu tham khảo [2], xem lại nội dung môn học về địa chất 

	2
	Chương 1: Giếng khoan và thiết kế giếng khoan

Chương 2: Phương pháp khoan, thiết bị và dụng cụ khoan
 
	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 2, chương 3, chương 4 của tài liệu tham khảo [2]

	3
	Chương 2: Phương pháp khoan, thiết bị và dụng cụ khoan
Chương 3: Công nghệ khoan giếng

	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 5, chương 6, chương 7 của tài liệu tham khảo [2]

	4
	Chương 3: Mỏ dầu khí và khai thác mỏ dầu khí
Chương 4: Khai thác giếng dầu khí

	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu tham khảo [3], chương khai thác mỏ dầu khí của tài liệu tham khảo [4]

	5
	Chương 4: Khai thác giếng dầu khí
Chương 5: Khai thác giếng dầu khí
	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 2, chương 3, chương 4, chương 6, chương 7 và 8 của tài liệu tham khảo [3]

	6
	Chương 5: Khai thác giếng dầu khí

	10
	
	
	Nghiên cứu nội dung chương 2, chương 3, chương 4, chương 6, chương 7 và 8 của tài liệu tham khảo [3]

	
	Hà nội, ngày … tháng … năm 20…

	TRƯỞNG KHOA


	TRƯỞNG BỘ MÔN
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